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STT TÊN HÀNG  - DESCRIPTION Weight Kg Unit price

per   Pc/Bag Brand (VNĐ/kg)

1 Bắp - Shin Shank   Frozen 6~7kg/pc Tabro 171,000

2 Sườn bò có xương - Short bone in Frozen 1cm/pc Oakey 0

3 Nạc vai bò - Oyster Blade Frozen 5~7kg/pc Oakey 241,000

4 Nạc Mông - Drump Frozen 5~8kg/pc Tabro 223,000

5 Thăn nội - Tenderloin Frozen ~1.8kg/pc Oakey 541,000

6 Gầu- PE Brisket 5ribs Chilled 7~8kg/pc Oakey 247,000

7 Đầu Thăn Ngoại - Cube Roll -  Rib Eye Frozen 4~5kg/pc Oakey 283,000

9 Thịt xay - Beef Minced Frozen 0.5kg/pc Oakey 193,000

10 Đuôi Thăn Ngoại -  Striplion Frozen ~3.6kg/pc Oakey 259,000

NIPPON 
http://www.nh-

foods.com.au/beef
1 Nạc Cổ - Chuck Roll 5ribs Chilled 6~7kg/pc Oakey 294,000

2 Nạc Đùi - Topside Chilled 10~13kg/pc Oakey 282,000

3 Nạc Mông - Drump Chilled 5~8kg/pc Oakey 306,000

4 Thăn nội - Tenderloin Chilled ~1.8kg/pc Oakey 659,000

5 Đuôi Thăn Ngoại -  Striplion 1ribs Chilled ~3.6kg/pc Oakey 365,000

6 Đầu Thăn Ngoại - Cube Roll -  Rib Eye 7ribs Chilled 4~5kg/pc Oakey 435,000

1 Lõi nạc đùi - Eye Round  *NEW* Frozen 2.0 -2.5/pc Golden Jubilee 248,000

2 Nạc cổ -  Chuck Roll  *NEW* Frozen 8~10/pc Golden Jubilee 231,000

1 File cá hồi - Salmon fillet Chilled 2 ~ 2.5kg/pc Na Uy 435,000

2 Cá hồi nguyên con - Salmon Chilled ~7kg/pc Na Uy 353,000

3 File cá ngừ - Tuna fillet Chilled 3 ~ 5kg/pc Việt Nam 308,000

4 Cá ngừ nguyên con - Tuna Chilled 4 ~ 5kg/pc Việt Nam 220,000

5 Ức vịt tươi - Duck breast Chilled 0.6~0.8kg/pc Việt Nam 271,000

1 Giò bê - Jarret de veau - Veal Osso Bucco                                   Frozen 250gr/pc Tender Plus 424,000

2 Thăn nội  - Filet - Veal Tenderloin Frozen ~1.8kg/pc Tender Plus 766,000

1 Bẹ sườn - Rack standard                                       Frozen ~0.8kg/pc Midfield 356,000

2 Thăn nội - Lamb Tenderlion Frozen 50gr/pc Midfield 605,000

3 Cốt lết - Lamb Shortloin Frozen ~800gr/pc Midfield 303,000

4 Đùi rút xương - Gigot désossé - Leg boneless                  Frozen 2.0 - 2.5kg/pc Midfield 315,000

5 Đùi có xương - Gigot avec os- Leg chump off bone in                   Frozen 2.0 - 2.5kg/pc Midfield 303,000

6 Nạc vai - Lamb Shoulder boneless Frozen 2.5 Midfield 309,000

7 Vai cừu - Lamb Shoulder bone in Frozen ~2.5kg/pc Midfield 230,000

8 Nạc mông - Lamb Chump Frozen ~2.5kg/pc Midfield 309,000

9 Nạc xay - Lamb Minced Frozen 0.5kg/pc Midfield 206,000

10 Giò Cừu - Lambshank ( hindshank ) Frozen 0.5-0.6kg/pc Midfield 283,000

1 Tenderloin Choice - Thăn nội Choice Frozen ~3kg/pc St-Hellen 759,000

2 Rib Eye Choice - Nạc cốt lết Choice Frozen ~7kg/pc St-Hellen 518,000

3 Striplion Choice - Nạc Thăn Choice Frozen ~7kg/pc St-Hellen 435,000

3 ShortRib Choice bone in - Sườn Choice Frozen ~12kg/pc St-Hellen 371,000

5 Top Blade - Nạc vai Frozen ~1.8kg/pc St-Hellen 276,000

THỊT BÒ ÚC NGŨ CÓC 100 NGÀY - AUSTRALIA  BEEF  

THỊT BÒ ÚC - AUSTRALIAN  BEEF - A

THỊT BÒ MỸ- PREMIUM USA BEEF

THỊT CỪU ÚC - AUSTRALIAN LAMB

THỊT BÊ ÚC - AUSTRALIA  VEAL

CÁ HỒI TƯƠI NAUY - FRESH SALMON

THỊT BÒ ÚC - AUSTRALIAN  BEEF - S
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